	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM SINH 7
	             MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN SINH 7

         Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút


I. Mục tiêu:

 1.Kiến thức:  Kiểm tra HS những kiến thức cơ bản của chương 1,2,3,4,5.
· Đặc điểm cấu tạo của một số động vật thuộc ngành động vật nguyên sinh điển hình, ngành Ruột khoang, các ngành giun, ngành Thân mềm, ngành Chân khớp.
· Đặc điểm chung và vai trò của các ngành ĐV không xương sống.

· Biện pháp phòng trừ các loài ĐVNS kí sinh, loài giun, sán kí sinh, diệt các sâu bọ có hại.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng: phân tích, tổng hợp kiến thức, trình bày bài, vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
3.Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra, ý thức tự giác, chủ động trong học tập.
II. Ma trận đề: 
	Các chủ đề
	Các mức độ nhận thức
	
	Tổng

	
	Biết 40%
	Hiểu 30%
	Vận dụng 20%
	Vận dụng nâng cao 10%
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1, Ngành Động vật nguyên sinh.
	2 câu
0,5đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	
	
	4 câu
1 điểm

	2, Ngành Ruột khoang.
	1 câu

0,25đ
	
	1 câu

0,25đ
	
	
	
	
	
	2 câu
0,5 điểm

	3, Các ngành giun.
	4 câu
1đ
	
	
	
	4 câu
1đ
	
	
	
	8 câu
2 điểm

	4, Ngành Thân mềm.
	1 câu

0,25đ
	
	
	1 câu
2đ
	1 câu

0,25đ
	
	
	
	3 câu
2,5 điểm

	5, Ngành Chân khớp.
	
	1 câu

2đ
	2 câu

0,5đ
	
	2 câu

0,5đ
	
	
	1 câu
1đ
	6 câu
4 điểm



	Tổng
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	23 câu
10 điểm


Người ra đề


Tổ trưởng chuyên môn duyệt

Ban giám hiệu duyệt

Nguyễn T.Thu Huyền


Phan Thị Xuân Mai
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra:  23/12/2020



I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
Câu 1. Động vật nguyên sinh có lối sống tự dưỡng là 
A. trùng giày.         B. trùng roi xanh.      C. trùng biến hình.        D. trùng sốt rét.
Câu 2. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người?
A. Sán bã trầu.       B. Sán lá gan. 
   C. Sán dây.                    D. Sán lá máu. 
Câu 3. Loài chân khớp nào có lối sống cộng sinh?

A. Ve sầu.            B. Tôm ở nhờ.           C. Nhện.                       D. Cua nhện.
Câu 4 Thức ăn của giun đất là gì?

A. Vụn thực vật và mùn đất.
B. Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.

C. Động vật nhỏ trong đất.
D. Rễ cây.

 Câu 5. Ở nhiều ao thả cá, tại sao không thả trai mà tự nhiên có trai vì ấu trùng trai
A. thường sống trong bùn đất, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
B. vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
C. bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.
D. kí sinh trong ốc vặn, sau đó theo đường tiêu hóa của ốc ra ngoài môi trường nước phát triển thành trai trưởng thành.
Câu 6. Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

A. Trùng sốt rét.    

  
B. Trùng kiết lị.

C. Trùng biến hình.      

D. Trùng roi máu.
Câu 7. Loài giun nào gây ra bệnh chân voi ở người?

A. Giun móc câu.           B. Giun kim.

C. Giun đũa.       D. Giun chỉ.               
Câu 8. Sứa bơi lội trong nước biển nhờ
A. tua miệng phát triển, cử động linh hoạt.    B. cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước.
C. dù có khả năng co bóp.        


D. cơ thể đối xứng tỏa tròn.
Câu 9. Loài giun nào thường sống thành búi ở các cống rãnh?
A. rươi.       
  B. giun đất .            C. giun chỉ.


D. giun đỏ.          
Câu 10. Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu?

A. 3 tháng.         B. 6 tháng.

C. 9 tháng.         D. 12 tháng.
Câu 11. Khi sống trong ruột mối, trùng roi sẽ
A. gây bệnh đường ruột cho mối.    
B. tiết enzim giúp mối phân giải xenlulozo.
C. gây mùi cho phân mối.        

D. ăn hết chất dinh dưỡng của mối.
Câu 12. Giun đất có hệ sinh dục lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức nào?

A. Tự thụ tinh.    


B. Thụ tinh ngoài.


C. Thụ tinh chéo.        

D. Hình thức khác.

Câu 13. Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?

A. Cản trở giao thông đường thuỷ.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi 

C. Gây ngứa và độc cho người.


D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.
Câu 14. Nhóm động vật nào thuộc ngành giun tròn?
A. Giun kim, giun chỉ, giun đỏ.    

B. Giun kim, giun chỉ, giun móc câu. C. Giun kim, giun chỉ, đỉa.      


D. Giun kim, giun chỉ, rươi.
Câu 15. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

A. Ấu trùng ve sầu, bọ gậy, bọ rầy.
B. Bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy.

C. Bọ gậy, ấu trùng ve sầu, dế trũi.
D.Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ ngựa.

 Câu 16. Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên là gì?
A. Bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.    


B. Để tăng nhiệt độ ấp trứng.

C. Để trứng nở nhanh hơn.        


D. Để giảm nhiệt độ ấp trứng.

Câu 17. Do thói quen nào của trẻ mà giun kim khép kín được vòng đời?

A. Ngoáy mũi.        

       B. Xoắn và giật tóc.

C. Cắn móng tay, mút ngón tay.       D. Đi chân đất dẫn đến bị lạnh và đau bụng.

Câu 18. Câu thơ sau đây nói đến loài động vật nào thuộc lớp Sâu bọ?

“ Con gì mải miết rong chơi

         Tiếng kêu ra rả gọi mời hè sang”

A. Ve sầu.           B. Bọ ngựa.                 C. Châu chấu.                 D. Ve bò.

Câu 19. Những người lao động ( thợ mỏ, nông dân) dễ bị nhiễm giun móc câu vì ấu trùng xâm nhập vào cơ thể người qua
A. đường tiêu hóa.


B. qua da bàn chân.
C. đường hô hấp.


D. đường máu.
Câu 20. Cơ thể của nhện được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

D. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần đuôi.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của nhện? 
Câu 2 (1 điểm): Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Câu 3 ( 2 điểm): Hãy chú thích vào hình vẽ sơ đồ cấu tạo ngoài trai sông.
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	Cấu tạo ngoài trai sông


	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút 
Ngày kiểm tra: 23 /12/2020



I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
Câu 1. Do thói quen nào của trẻ mà giun kim khép kín được vòng đời?
A. Đi chân đất dẫn đến bị lạnh và đau bụng.

B. Xoắn và giật tóc.

C. Cắn móng tay, mút ngón tay.    


D. Ngoáy mũi.        
Câu 2. Câu thơ sau đây nói đến loài động vật nào thuộc lớp Sâu bọ?

“ Con gì mải miết rong chơi

         Tiếng kêu ra rả gọi mời hè sang”

A. Bọ ngựa.                  B. Ve sầu.           C. Châu chấu.                 D. Ve bò. 
Câu 3. Động vật nguyên sinh có lối sống tự dưỡng là 
A. trùng roi xanh.


B. trùng giày.                
C. trùng biến hình.             
D. trùng sốt rét.

Câu 4. Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu?

A. 12 tháng. 
      B. 9 tháng.

C. 6 tháng.
        D. 3 tháng.         
Câu 5. Khi sống trong ruột mối, trùng roi sẽ

A. gây bệnh đường ruột cho mối.    
B. tiết enzim giúp mối phân giải xenlulozo.

C. gây mùi cho phân mối.        

D. ăn hết chất dinh dưỡng của mối.

Câu 6. Những người lao động ( thợ mỏ, nông dân) dễ bị nhiễm giun móc câu vì ấu trùng xâm nhập vào cơ thể người qua

A. đường tiêu hóa.


B. qua da bàn chân.
C. đường hô hấp.


D. đường máu.
Câu 7. Cơ thể của nhện được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

D. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần đuôi.

Câu 8. Nhóm động vật nào thuộc ngành giun tròn?
A. Giun kim, giun chỉ, đỉa.      

B. Giun kim, giun chỉ, giun móc câu.

C. Giun kim, giun chỉ, giun đỏ.    
D. Giun kim, giun chỉ, rươi.

Câu 9. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

A. Ấu trùng ve sầu, bọ gậy, bọ rầy.
B. Bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy.

C. Bọ gậy, ấu trùng ve sầu, dế trũi.
D.Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ ngựa.
Câu 10. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người?

A. Sán bã trầu.         B. Sán lá gan. 

C. Sán dây.             D. Sán lá máu.
Câu 11. Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

A. Trùng sốt rét.    

  
B. Trùng kiết lị.

C. Trùng roi máu.      

D. Trùng biến hình.
Câu 12. Loài giun nào gây ra bệnh chân voi ở người?

A. Giun chỉ.           B. Giun kim.

C. Giun đũa.        D. Giun móc câu.           
Câu 13. Sứa bơi lội trong nước biển nhờ
A. tua miệng phát triển, cử động linh hoạt.        B. cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước.

C. dù có khả năng co bóp.        


    D. cơ thể đối xứng tỏa tròn.         
Câu 14. Loài chân khớp nào có lối sống cộng sinh?

A. Cua nhện.
 B. Tôm ở nhờ.                 C. Nhện.                 D. Ve sầu.           
Câu 15. Thức ăn của giun đất là gì?

A. Vụn thực vật và mùn đất.
B. Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.

C. Động vật nhỏ trong đất.
D. Rễ cây.
Câu 16. Ở nhiều ao thả cá, tại sao không thả trai mà tự nhiên có trai vì ấu trùng trai

A. thường sống trong bùn đất, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
B. vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
C. bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.
D. kí sinh trong ốc vặn, sau đó theo đường tiêu hóa của ốc ra ngoài môi trường nước phát triển thành trai trưởng thành.
Câu 17. Loài giun nào thường sống thành búi ở các cống rãnh?
A. rươi.       
 
 B. giun đỏ.          

C. giun chỉ.

D. giun đất.           
Câu 18. Giun đất có hệ sinh dục lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức nào?

A. Tự thụ tinh.    



B. Thụ tinh ngoài.

C. Thụ tinh chéo.        


D. Hình thức khác.

Câu 19. Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?

A. Cản trở giao thông đường thuỷ.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi 

C. Gây ngứa và độc cho người.


D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

Câu 20. Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên là gì?

A. Để tăng nhiệt độ ấp trứng.


B. Bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.    
C. Để trứng nở nhanh hơn.        


D. Để giảm nhiệt độ ấp trứng.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của nhện? 
Câu 2 (1 điểm): Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?
Câu 3 ( 2 điểm): Hãy chú thích vào hình vẽ sơ đồ cấu tạo ngoài trai sông.
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	Cấu tạo ngoài trai sông


	
	


          Chúc các con làm bài tốt!
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút 
Ngày kiểm tra:  23/12/2020




I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
Câu 1. Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

A. Trùng sốt rét.    

  
B. Trùng kiết lị.

C. Trùng roi máu.


D. Trùng biến hình.      

Câu 2. Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?

A. Cản trở giao thông đường thuỷ.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi 

C. Gây ngứa và độc cho người.


D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

Câu 3. Loài giun nào thường sống thành búi ở các cống rãnh?

A. rươi.       
 
 B. giun đỏ.          

C. giun chỉ.

D. giun đất . 
Câu 4. Động vật nguyên sinh có lối sống tự dưỡng là 

A. trùng giày.         B. trùng biến hình.          C. trùng roi xanh.     D. trùng sốt rét.

Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

A. Ấu trùng ve sầu, bọ gậy, bọ rầy.
B. Bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy.

C. Bọ gậy, ấu trùng ve sầu, dế trũi.
D.Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ ngựa.
Câu 6. Sứa bơi lội trong nước biển nhờ
A. dù có khả năng co bóp.        


B. cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước.

C.tua miệng phát triển, cử động linh hoạt.    
D. cơ thể đối xứng tỏa tròn.

Câu 7. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người?

A. Sán bã trầu.         B. Sán lá máu.   

C. Sán dây.             D. Sán lá gan.
Câu 8. Giun đất có hệ sinh dục lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức nào?

A. Tự thụ tinh.    



B. Thụ tinh ngoài.

C. Thụ tinh chéo.        


D. Hình thức khác.         

Câu 9. Loài chân khớp nào có lối sống cộng sinh?

A. Ve sầu.           B. Cua nhện.


C. Nhện.                D. Tôm ở nhờ.    

Câu 10. Ở nhiều ao thả cá, tại sao không thả trai mà tự nhiên có trai vì ấu trùng trai

A. thường sống trong bùn đất, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
B. vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
C. bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.
D. kí sinh trong ốc vặn, sau đó theo đường tiêu hóa của ốc ra ngoài môi trường nước phát triển thành trai trưởng thành.
Câu 11. Câu thơ sau đây nói đến loài động vật nào thuộc lớp Sâu bọ?

“ Con gì mải miết rong chơi

         Tiếng kêu ra rả gọi mời hè sang”

A. Châu chấu.                 B. Bọ ngựa.                 C. Ve sầu.          

 D. Ve bò.

Câu 12. Thức ăn của giun đất là gì?

A. Vụn thực vật và mùn đất.
B. Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.

C. Động vật nhỏ trong đất.
D. Rễ cây.
Câu 13. Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu?

A. 3 tháng.         B. 6 tháng.

C. 9 tháng.         D. 12 tháng.

Câu 14. Loài giun nào gây ra bệnh chân voi ở người?

A. Giun móc câu.           B. Giun chỉ.                    C. Giun đũa.          D. Giun kim.
Câu 15. Cơ thể của nhện được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

D. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần đuôi.

Câu 16. Khi sống trong ruột mối, trùng roi sẽ

A. gây bệnh đường ruột cho mối.    
B. tiết enzim giúp mối phân giải xenlulozo.

C. gây mùi cho phân mối.        

D. ăn hết chất dinh dưỡng của mối.    
Câu 17. Nhóm động vật nào thuộc ngành giun tròn?
A. Giun kim, giun chỉ, giun đỏ.    

B. Giun kim, giun chỉ, giun móc câu.

C. Giun kim, giun chỉ, đỉa.      


D. Giun kim, giun chỉ, rươi.

Câu 18. Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên là gì?

A. Bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.    


B. Để tăng nhiệt độ ấp trứng.

C. Để trứng nở nhanh hơn.        


D. Để giảm nhiệt độ ấp trứng.

Câu 19. Do thói quen nào của trẻ mà giun kim khép kín được vòng đời?

A. Ngoáy mũi.        


B. Xoắn và giật tóc.

C. Cắn móng tay, mút ngón tay.    
D. Đi chân đất dẫn đến bị lạnh và đau bụng.

Câu 20. Những người lao động ( thợ mỏ, nông dân) dễ bị nhiễm giun móc câu vì ấu trùng xâm nhập vào cơ thể người qua

A. đường tiêu hóa.


B. qua da bàn chân.
C. đường hô hấp.


D. đường máu.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của nhện? 
Câu 2 (1 điểm): Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Câu 3 ( 2 điểm): Hãy chú thích vào hình vẽ sơ đồ cấu tạo ngoài trai sông.
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	Cấu tạo ngoài trai sông


	
	


        Chúc các con làm bài tốt!
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM SINH 7

ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra:  23/12/2020




I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
Câu 1. Nhóm động vật nào thuộc ngành giun tròn?
A. Giun kim, giun chỉ, giun móc câu.

B. Giun kim, giun chỉ, giun đỏ.    

C. Giun kim, giun chỉ, đỉa.      


D. Giun kim, giun chỉ, rươi.
Câu 2. Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên là gì?
A. Để trứng nở nhanh hơn.        


B. Để tăng nhiệt độ ấp trứng.

C. Bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.    


D. Để giảm nhiệt độ ấp trứng.

Câu 3. Do thói quen nào của trẻ mà giun kim khép kín được vòng đời?

A. Ngoáy mũi.        


B. Cắn móng tay, mút ngón tay.    

C. Xoắn và giật tóc.



D. Đi chân đất dẫn đến bị lạnh và đau bụng. 
Câu 4. Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?

A. Cản trở giao thông đường thuỷ.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi 

C. Gây ngứa và độc cho người.


D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

Câu 5. Loài giun nào thường sống thành búi ở các cống rãnh?

A. giun đỏ.          
 
 B. rươi.       

C. giun chỉ.

D. giun đất . 
Câu 6. Động vật nguyên sinh có lối sống tự dưỡng là 

A. trùng giày.         B. trùng sốt rét.
C trùng biến hình.            D. trùng roi xanh. 
Câu 7. Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu?

A. 3 tháng.         B. 6 tháng.

C. 9 tháng.         D. 12 tháng.

Câu 8. Loài giun nào gây ra bệnh chân voi ở người?

A. Giun chỉ.

B.Giun móc câu.            C. Giun đũa.             D. Giun kim.

Câu 9. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

A. Ấu trùng ve sầu, bọ gậy, bọ rầy.
B. Bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy.

C. Bọ gậy, ấu trùng ve sầu, dế trũi.
D.Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ ngựa.
Câu 10. Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

A. Trùng sốt rét.    

  
B. Trùng biến hình. 
C. Trùng roi máu.


D. Trùng kiết lị.
Câu 11. Sứa bơi lội trong nước biển nhờ
A. cơ thể đối xứng tỏa tròn.

B. tua miệng phát triển, cử động linh hoạt.    
C. cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước.
D. dù có khả năng co bóp.        
Câu 12. Ở nhiều ao thả cá, tại sao không thả trai mà tự nhiên có trai vì ấu trùng trai

A. thường sống trong bùn đất, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
B. vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
C. bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.
D. kí sinh trong ốc vặn, sau đó theo đường tiêu hóa của ốc ra ngoài môi trường nước phát triển thành trai trưởng thành.
Câu 13. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người?

A. Sán bã trầu.         B. Sán dây.             C. Sán lá máu.    

D. Sán lá gan.
Câu 14. Những người lao động ( thợ mỏ, nông dân) dễ bị nhiễm giun móc câu vì ấu trùng xâm nhập vào cơ thể người qua

A. đường tiêu hóa.


B. qua da bàn chân.
C. đường hô hấp.


D. đường máu.
Câu 15. Câu thơ sau đây nói đến loài động vật nào thuộc lớp Sâu bọ?

“ Con gì mải miết rong chơi

         Tiếng kêu ra rả gọi mời hè sang”

A. Ve bò. 

     B. Bọ ngựa.                 C. Ve sầu.           D. Châu chấu.                Câu 16. Giun đất có hệ sinh dục lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức nào?

A. Tự thụ tinh.    



B. Thụ tinh ngoài.

C. Hình thức khác.         


D. Thụ tinh chéo.        
Câu 17. Loài chân khớp nào có lối sống cộng sinh?

A. Tôm ở nhờ.                B. Ve sầu.


C. Nhện.        D. Cua nhện.
Câu 18. Thức ăn của giun đất là gì?

A. Vụn thực vật và mùn đất.
B. Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.

C. Động vật nhỏ trong đất.
D. Rễ cây.
Câu 19. Cơ thể của nhện được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

D. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần đuôi.

Câu 20. Khi sống trong ruột mối, trùng roi sẽ

A. gây bệnh đường ruột cho mối.    
B. tiết enzim giúp mối phân giải xenlulozo.

C. gây mùi cho phân mối.        

D. ăn hết chất dinh dưỡng của mối.    
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của nhện? 
Câu 2 (1 điểm): Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Câu 3 ( 2 điểm): Hãy chú thích vào hình vẽ sơ đồ cấu tạo ngoài trai sông.
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	Cấu tạo ngoài trai sông


	
	


Chúc các con làm bài tốt!
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
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ĐỀ CHÍNH THỨC


	
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút 


I)  TRẮC NGHIỆM: (20câu x 0,25 điểm= 5 điểm)
Mã đề 701
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	C

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	C


Mã đề 702

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	B
	B
	D

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	B


                          Mã đề 703
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	C

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	B


Mã đề 704

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	Á
	A
	D
	C
	A
	B
	B

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	B


II)    TỰ LUẬN (5 đ)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(2 điểm)
	Cơ thể nhện gồm 2 phần:

A. Phần đầu- ngực:

+ Đôi kìm có tuyến độc.

+ Đôi chân xúc giác phủ đầy lông .

+ Bốn đôi chân bò.

B. Phần bụng;

+ Đôi khe thở.

+ Lỗ sinh dục.

     + Các núm tuyến tơ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2

( 1 điểm)
	HS có thể nêu một số biện pháp :

      Bẫy bằng đèn, bắt bằng vợt hoăc tay, tiêu diệt trứng của chúng bằng cách cày nỏ đất phơi khô, phát quang bui rậm không để chum vại có nước đọng....

	1

	3

(2 điểm)
	1. Chân trai                                               

2. Lớp áo                                                   

3. Tấm mang                                             

4. Ống hút                                                 

5. Ống thoát

6. Vết bám cơ khép vỏ

7. Cơ khép vỏ

8. Vỏ trai
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
      


	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM SINH 7

ĐỀ DỰ BỊ

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra:  /   /2020




I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
     Câu 1. Khi gặp điều kiện sống bất lợi động vật nguyên sinh có hiện tượng gì?
A. Kết bào xác.         

B. Hình thành chân giả.          
C. Chân tiêu giảm.             
D. Kết bào tử.

    Câu 2. Loài giun dẹp nào có cơ thể phân tính và luôn sống thành từng cặp?

A. Sán bã trầu.         B. Sán lá gan. 

C. Sán dây.             D. Sán lá máu.
    Câu 3. Động vật nào dưới đây thường sống bám vào vỏ tàu thuyền, làm giamt tốc độ của các   phương tiện giao thông đường thủy?
A. Rận nước           B. Chân kiếm.                 C. Sun.                    D. Mọt ẩm.

     Câu 4. Giun đất hô hấp nhờ bộ phận nào?
A. Da và mang.        
 B. Lá mang.
   C. Ống khí.    
      D.Phổi.
    Câu 5. Trứng non của trai sông được giữ trong
A. Tấm miệng.        
 B. Tấm mang.
   C. Áo trai.    
D. Chân trai.

      Câu 6. Triệu chứng của bệnh sốt rét là gì?
A. Sốt cao, sốt liên tục, có hiện tượng co giật.    

  

B. Đau bụng, đi ngoài, phân có lẫn máu và chất nhày như nước mũi..

C. Rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, rét từng cơn.

D. Vàng da, đau họng, ho, khó thở.

      Câu 7. Giun đũa thường kí sinh ở bộ phận nào trong ống tiêu hóa của người?
A. Ruột già.           B. Ruột non.

C. Dạ dày.                 D. Gan.               

      Câu 8. Đặc điểm nào có cả ở thủy tức, san hô, hải quỳ?
A.Thích nghi với lối sống bơi lội.    
B. Sống thành tập đoàn.

C. Cơ thể đối xứng tỏa tròn.        
D. Sống trong môi trường biển.

     Câu 9. Loài giun nào thường được nuôi là thức ăn cho cá cảnh?
A. rươi.       
  B. giun đất .            C. giun chỉ.


D. giun đỏ.          

      Câu 10. Để phòng tránh bệnh kiết lị chúng ta cần làm gì?
A. Ăn uống hợpi vệ snh.    
B. Mắc màn khi đi ngủ.

C. Diệt bọ gậy.        

D. Uống nhiều nước.

     Câu 11. Tập đoàn Vôn vốc còn có tên gọi là gì?
A. Tập đoàn trùng giày.       
  

B. Tập đoàn trùng roi .            

C. Tập đoàn trùng biến hình.


D. Tập đoàn trùng sốt rét.          

      Câu 12. Thức ăn của giun đất là gì?
A. Vụn thực vật, mùn đất.    


B. Chất dinh dưỡng lấy từ vật chủ.

C. Động vật nhỏ trong đất.        


D. Rễ cây.

      Câu 13. Miệng của sứa nằm ở đâu trên cơ thể?

A. Bên trái.       
  B. Bên phải .            C. Phía trên.

D. Phía dưới.          

      Câu 14. Nhóm động vật nào thuộc ngành giun đốt?
A. Giun đất, giun chỉ, giun đỏ.    

B. Giun đất, đỉa, giun đỏ.    
C. Giun đất, giun kim, giun đỏ.    

D. Giun đất, giun rễ lúa, giun đỏ.   
Câu 15. Động vật nào ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng giai đoạn sau non lại gây hại cây trồng?
A. Ong mật.           B. Bọ cạp.                 C. Bướm.                 D. Nhện đỏ.

      Câu 16. Vỏ thân mềm thường được khai thác nhằm mục đích gì?
A. Làm vật trang trí.    



B. Làm thuốc.

C. Làm sạch môi trường nước.        

D. Làm thức ăn cho con người.

      Câu 17. Do thói quen nào của trẻ mà giun kim khép kín được vòng đời?

A. Ngoáy mũi.        

        B. Xoắn và giật tóc.

C. Cắn móng tay, mút ngón tay.        D. Đi chân đất dẫn đến bị lạnh và đau bụng.

       Câu 18. Ve sầu có tập tính nào dưới đây?
A. Sử dụng tín hiệu để nhận biết đực cái.        B. Chăn nuôi các động vật khác.

C. Dự trữ thức ăn.    



  D.Sống thành xã hội..

        Câu 19. Loài giun nào là bạn của nông dân?
A. Giun rễ lúa.           B. Rươi.                 C. Giun đất.                 D. Giun móc câu.

      Câu 20. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của tôm sông và nhện?
A. Có 5 đôi chân ngực.        


B. Cơ thể chia làm 3 phần.

C. Không có cánh.    



D. Sống trên cạn.

II) TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm): Hãy chú thích vào hình vẽ sơ đồ cấu tạo ngoài ốc sên.
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	                                  Cấu tạo ngoài ốc sên.

	
	


Câu 2 (1 điểm): Bố con bạn An cuối tuần có kế hoạch đi câu tôm. Bạn An thắc mắc không biết tôm hoạt động chủ yếu vào thời gian nào và thức ăn của tôm là gì? Em hãy giải đáp thắc mắc giúp bạn An.
Câu 3 (2 điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của châu chấu?

                                                   Lưu ý học sinh làm bài ra phiếu bài làm kiểm tra

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM SINH 7
ĐỀ DỰ BỊ


	
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 7

Năm học: 2020-2021 - Thời gian: 45 phút



I)  TRẮC NGHIỆM: (20câu x 0,25 điểm= 5 điểm)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	A

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	C


II)  TỰ LUẬN (5 đ)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(2 điểm)
	1. Tua đầu.                                               

2. Tua miệng.                                                  

3. Lỗ miệng.                                            

4. Mắt.                                                 

5. Chân
6. Lỗ thổ.
7. Vòng xoắn ốc.
8. Đỉnh vỏ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2

( 1 điểm)
	· Tôm hoạt động và kiếm ăn lúc chập tối. Người đi câu hoặc đi đặt vó thường bắt tôm vào thời gian này.
· Thức ăn của tôm là động vật, thực vật lẫn mồi chết. Vì thế người ta thường câu tôm bằng mồi giun, đôi khi cả cơm ngội trộn lẫn với thính. 
	0,5
0,5



	3

(2 điểm)
	Cơ thể châu chấu gồm 3 phần:

A. Phần đầu:

+ Râu.

+ Mắt kép.

+ Cơ quan miệng.

B. Phần ngực:
+ 3 đôi chân.

+ 2 đôi cánh.

C. Phần bụng: lỗ thở.


	0,75

0,75

0,5
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Mã đề S702





Mã đề S703





Mã đề S704








